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I. TỪ VỰNG  

Từ vựng theo các chủ điểm sau: các từ dùng để chào hỏi; giới thiệu về tên tuổi, 

giới thiệu bạn; các mệnh lệnh trong lớp học; các từ về trường học; đồ dùng học tập; màu 

sắc. 

II. NGỮ PHÁP 

Unit 1: Hello:  

Hello/ Hi. I am+ name. 

How are you?  

Unit 2: What’s your name? 

What’s your name? 

My name’s…….. 

How do you spell your name? 

Unit 3: This is Tony. 

This is + name. 

Is this/ that + name?    Yes, it is/ No, it isn’t. 

Unit 4: How old are you? 

How old are you?     I’m + age. 

Unit 5: Are they your friends? 

This is my friend + name 

Are they your friends?  

Yes, they are/ No, they aren’t. 

Unit 6: Stand up!  

Stand up! 

May I sit down? 

Yes, you can/ No, you can’t. 

Unit 7: That is my school. 

Is your school big?     

Yes, it is/ No, it isn’t. 

Unit 8: This is my pen 

This/ That is+ school thing. 

Those/ These are + school things. 

Unit 9: What colour is it? 

What colour is it?/ What colour are they?    

 It’s + colour/ They’re + colour. 

Unit 10: What do you do at breaktime? 

    What do you do at breaktime? 

     I play badminton/ table tennis… 

 

 

        


